
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 7A – ISP05 
Class Assignment Report - Grade 7A 

(Tuần/week: 12 Từ ngày/From 03/11/2025 đến ngày/To 07/11/2025) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Sử Ái Hoàng Thư 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

03/11/2025 

1 SHCN   

2 GDTC 

"- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây ( rào nhảy, nấm chiến 
thuật): 
+ Chạy 3 bước xoay vòng, chạy 3 bước 
bậc cao, chạy tăng 
- TTTC: Bóng rổ. 
- Các bài tập cảm giác bóng (tiếp 
theo). 
Báo bài cho cơ sở Man Thiện: 
"- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây ( rào nhảy, nấm chiến 
thuật): 
+ Chạy tiến lùi (lên xuống 3 lần) sau đó 
tăng tốc 
+ Chạy biến tốc 
+ Chạy tăng tốc 
- TTTC: Cầu Lông 
- Kỹ thuật phát cầu thuận tay  

Các em nhớ mang theo 
quần áo thể thao, giày thể 
thao, bình nước. 

3 GDTC 

- Tập mới bài chuyền bóng quanh 
người, quanh gối. 
- Tổ chức trò chơi vận động. 
Báo bài cho cơ sở Man Thiện: 
Tổ chức trò chơi vận động. 

Các em nhớ mang theo 
quần áo thể thao, giày thể 
thao, bình nước. 

4  Mỹ thuật Chủ đề: Ngày 20/11 Giấy vẽ A4. Bút chì. Gôm. 
Màu vẽ. Gọt bút. 

5 Mỹ thuật Chủ đề: Ngày 20/11 
Giấy vẽ A4. Bút chì. Gôm. 
Màu vẽ. Gọt bút. 

6 English (Expat) 

E7: First Mid-Semester Exam 
E8: Unit 4: Developing speaking: SB 
p.52 
E9: Unit 4: Developing writing: SB p.53 
 

 

7 English (Expat) 

E7: First Mid-Semester Exam 
E8: Unit 4: Developing speaking: SB 
p.52 
E9: Unit 4: Developing writing: SB p.53 

 

8 English 
E7: Unit 4: Language checkpoint: SB 
pp.62-63 
E8: Unit 4: Life skills: SB pp.48-49 

 



  

 

 

E9:Unit 4: Grammar: SB pp.50-51 + 
HW: WB p.34 (Cont) 

9 GDCD/KNS Đồng cảm  Bút màu, bút ghi chép, giấy 

Thứ Ba 
Tuesday 

04/11/2025 

1 Tin học - CN-KT Sub có dễ làm? Học tại ICT 

2 Tin học - CN-KT Sub có dễ làm? Học tại ICT 

3 KHTN Tốc độ chuyển động  

4  Ngữ Văn 

Thực hành Tiếng Việt: Mạch lạc trong 
văn bản: đặc điểm và  
chức năng – Ngôn ngữ của các vùng 
miền 
 

HS mang đầy đủ SGK, vở 
viết, vở soạn, đồ dùng bút 
thước để học tập 

5 Ngữ Văn 

Thực hành Tiếng Việt: Mạch lạc trong 
văn bản: đặc điểm và  
chức năng – Ngôn ngữ của các vùng 
miền 

HS mang đầy đủ SGK, vở 
viết, vở soạn, đồ dùng bút 
thước để học tập 

6 English 

E7: Unit 4: Developing speaking: SB 
p.60 
E8: First Mid-Semester Exam 
E9: Unit 4: Grammar: SB pp.50-51 + 
HW: WB p.34 (Cont) 

 

7 English 

E7: Unit 4: Developing speaking: SB 
p.60 
E8: First Mid-Semester Exam 
E9: Unit 4: Language checkpoint: SB 
pp.54-55 + WB p.37 

 

8 English 

E7: Unit 4: Developing writing: SB p.61 
E8: Unit 4: Life skills: SB pp.48-49 
E9: Unit 4: Language checkpoint: SB 
pp.54-55 + WB p.37 

 

9 Ngữ Văn 
Viết: Viết bài văn biểu cảm về con 
người, sự việc 

HS mang đầy đủ SGK, vở 
viết, vở soạn, đồ dùng bút 
thước để học tập 

Thứ Tư 
Wednesday 
05/11/2025 

1 Công nghệ Chăm sóc vườn cây  

2 English (Expat) 

E7: Unit 4: Language checkpoint: WB 
p.45 
E8: Unit 4: Developing speaking: WB 
p.35 
E9:1ST SEMESTER MIDTERM TEST 

 

3 English (Expat) 

E7: Unit 4: Developing writing: WB 
p.44 
E8: Unit 4: Developing speaking: WB 
p.35 

 



  

 

 

E9:1ST SEMESTER MIDTERM TEST 

4  KHTN Tốc độ chuyển động  

5 KHTN Tốc độ chuyển động  

6 Âm nhạc 
- Lý thuyết âm nhạc: Nhịp lấy đà 
- Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 2 
 

Mang SGK,bình nước 

7 Âm nhạc 

- Thưởng thức âm nhạc: Nhạc sĩ 
Hoàng Vân 
- Nghe nhạc: Nghe bài hát Bài ca 
người giáo viên nhân dân 

Mang SGK,bình nước 

8 Toán Kiểm tra giữa học kì I Máy tính cầm tay, bút, 
thước. 

9 Toán Kiểm tra giữa học kì I 
Máy tính cầm tay, bút, 
thước. 

Thứ Năm 
Thursday 

06/11/2025 

1 Math 
Unit 5: Negative numbers: 
multiplication and division 

Mang theo thiết bị cá nhân 
có tải app và đăng nhập vào 
Khan Academy bằng tài 
khoản Google trường cấp. 

2 Math 
Unit 5: Negative numbers: 
multiplication and division 

Mang theo thiết bị cá nhân 
có tải app và đăng nhập vào 
Khan Academy bằng tài 
khoản Google trường cấp. 

3 GTS Những chiếc thẻ tình huống  Bút, bút màu, giấy, tập ghi 
chép 

4  Toán Số vô tỉ. Căn bậc hai số học SGK, bút, thước,.. 

5 Toán Số vô tỉ. Căn bậc hai số học SGK, bút, thước,.. 

6 English (Expat) 

E7: Reading & Language art G5: Unit 
2_Lesson 2 
E8: Reading & Language art G6: Unit 
1_Lesson 4 (cont.) 
E9: Unit 4: Developing writing: WB p.36 

E7 + E8 + E9: Học sinh mang 
TBĐT 

7 English (Expat) 

E7: Reading & Language art G5: Unit 
2_Lesson 2 
E8: Reading & Language art G6: Unit 
1_Lesson 4 (cont.) 
E9: Unit 4: Developing writing: WB p.36 

E7 + E8 + E9: Học sinh mang 
TBĐT 

8 Đại sứ   

9 Đại sứ   

Thứ Sáu 
Friday 1 GDĐP (STEAM PBL) Tư duy giải pháp  

Dụng cụ học tập: Bút, vở 
ghi chép, thiết bị điện tử. 



  

 

 

 

07/11/2025 
2 GDĐP (STEAM PBL) Tư duy giải pháp  

Dụng cụ học tập: Bút, vở 
ghi chép, thiết bị điện tử. 

3 KHTN Đồ thị quãng đường - thời gian  

4  Ngữ Văn 
Viết: Viết bài văn biểu cảm về con 
người, sự việc 

HS mang đầy đủ SGK, vở 
viết, vở soạn, đồ dùng bút 
thước để học tập 

5 LS&ĐL 
Chương 3: Ấn Độ từ giữa thế kỉ IV đến 
giữa thế kỉ XIX 
Bài 8: Vương triều Gúp-ta ( tiết 1) 

Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi, viết. 

6 LS&ĐL Bài 8: Vương triều Gúp-ta ( tiết 2) Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi, viết. 

7 LS&ĐL 
Bài 9: Vương triều Hồi Giáo Đê-Li ( Tiết 
1) 

Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi, viết. 

8 HĐTN.HN   

9 HĐTN.HN   


